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CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

· Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit.
· Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit.

2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ bản: cho 
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· Phương trình lôgarit cơ bản có dạng: 
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· Bất phương trình lôgarit cơ bản có dạng: 
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3. Phương pháp giải phương trình và bất phương trình lôgarit

· Đưa về cùng cơ số
· 
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· Nếu 
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· Nếu 
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· Đặt ẩn phụ
· Mũ hóa

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

1. Điều kiện xác định của phương trình

Câu 1: Điều kiện xác định của phươg trình 
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2. Kiểm tra xem giá trị nào là nghiệm của phương trình 

Câu 2: Phương trình 
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3. Tìm tập nghiệm của phương trình

Câu 3: Phương trình 
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4. Tìm số nghiệm của phương trình 

Câu 4: Số nghiệm của phương trình 
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5. Tìm nghiệm lớn nhất, hay nhỏ nhất của phương trình

Câu 5: Tìm nghiệm lớn nhất của phương trình 
[image: image26.wmf]32

log2loglog2

xxx

-=-

 là

A. 
[image: image27.wmf]1

2

x

=


B. 
[image: image28.wmf]1

4

x

=


C. 
[image: image29.wmf]2

x

=


D. 
[image: image30.wmf]4

x

=

 
6. Tìm mối quan hệ giữa các nghiệm của phương trình (tổng, hiệu, tích, thương…)

Câu 6: Gọi 
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7. Cho một phương trình, nếu đặt ẩn phụ thì thu được phương trình nào (ẩn 
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Câu 7: Nếu đặt 
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 trở thành phương trình nào
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8. Tìm điều kiện của tham số 
[image: image43.wmf]m

 để phương trình thỏa điều kiện về nghiệm số (có nghiệm, vô nghiệm, 2 nghiệm thỏa điều kiện nào đó…)

Câu 8: Tìm 
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 để phương trình 
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Câu 9: Tìm 
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 để phương trình 
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 có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 
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9. Điều kiện xác định của bất phương trình

Câu 10: Điều kiện xác định của bất phương trình 
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10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình

Câu 11: Bất phương trình 
[image: image62.wmf]23

log(21)log(42)2

xx

+++£

 có tập nghiệm:

A. 
[image: image63.wmf](;0]

-¥


B. 
[image: image64.wmf](;0)

-¥


C. 
[image: image65.wmf][0;)

+¥


D. 
[image: image66.wmf](

)

0;

+¥


Câu 12: Bất phương trình 
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11. Tìm nghiệm nguyên (tự nhiên) lớn nhất, nguyên (tự nhiên) nhỏ nhất của bất phương trình

Câu 13: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 
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12. Tìm điều kiện của tham số 
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 để bất phương trình thỏa điều kiện về nghiệm số (có nghiệm, vô nghiệm, nghiệm thỏa điều kiện nào đó…)

Câu 14: Tìm 
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 để bất phương trình 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU 

Câu 1. Điều kiện xác định của phươg trình 
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Câu 2. Điều kiện xác định của phươg trình 
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Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 
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Câu 4. Điều kiện xác định của phươg trình
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Câu 5. Phương trình 
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Câu 6. Phương trình
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Câu 7. Phương trình 
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Câu 8. Phương trình 
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Câu 9. Phương trình 
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Câu 10. Số nghiệm của phương trình
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Câu 11. Số nghiệm của phương trình
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Câu 12. Số nghiệm của phương trình
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Câu 13. Số nghiệm của phương trình 
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Câu 14. Phương trình
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Câu 15. Hai phương trình 
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Câu 16. Gọi 
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Câu 17. Nếu đặt 
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Câu 18. Nếu đặt 
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Câu 19. Nghiệm bé nhất của phương trình 
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Câu 20. Điều kiện xác định của bất phương trình 
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Câu 21. Điều kiện xác định của bất phương trình  
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Câu 22. Điều kiện xác định của bất phương trình  
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Câu 23. Bất phương trình
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Câu 24. Bất phương trình 
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Câu 25. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 
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Câu 26. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình
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Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 76. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 81. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 83. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để bất phương trình
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Câu 84. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để bất phương trình
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Câu 85. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 86. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 87. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 88. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 89. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 90. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 91. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 92. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 93. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 94. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 95. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 96. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 
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Câu 8. Phương trình 
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Câu 9. Phương trình 
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Câu 10. Số nghiệm của phương trình
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Câu 11. Số nghiệm của phương trình
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Câu 12. Số nghiệm của phương trình
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Câu 13. Số nghiệm của phương trình 
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Câu 14. Phương trình
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Câu 15. Hai phương trình 
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Câu 16. Gọi 
[image: image645.wmf]12

,

xx

 là nghiệm của phương trình 
[image: image646.wmf]16

log2log0

x

x

-=

. Khi đó tích
[image: image647.wmf]12

.

xx

bằng:
A.

[image: image648.wmf]1

-

.
B.
1.
C.
2.
D.

[image: image649.wmf]2

-

.

Hướng dẫn giải

[Phương pháp tự luận]

Điều kiện:
[image: image650.wmf]01

x

<¹


PT
[image: image651.wmf]4

162

2

1

log2log0log2log0log2log0

4

xxx

xxx

Û-=Û-=Û-=



[image: image652.wmf]2

2

4(log2)1

1

log2004(log2)10

4log24log2

x

xx

xx

-

Û-=Û=Û-=



[image: image653.wmf]1

1

2

2

1

2

2

1

4

log2

2

1

2

(log2)

1

1

4

log2

2

4

2

x

x

x

x

x

x

x

-

é

é

=

=

é

ê

=

ê

ê

Û=ÛÛÛ

ê

ê

ê

=

ê

=-

ê

=

ë

ë

ê

ë


Vậy 
[image: image654.wmf]12

1

.4.1

4

xx

==

.
[Phương pháp trắc nghiệm]

Đáp án B,D có tích âm thì có thể  
[image: image655.wmf]1

0

x

<

hoặc
[image: image656.wmf]2

0

x

<

thì không thỏa mãn điều kiện của 
[image: image657.wmf]x

nên loại.

Câu 17. Nếu đặt 
[image: image658.wmf]2

log

tx

=

 thì phương trình
[image: image659.wmf]22

12

1

5log1log

xx

+=

-+

 trở thành phương trình nào?

A.

[image: image660.wmf]2

560

tt

-+=

.
B. 
[image: image661.wmf]2

560

tt

++=

.
C.

[image: image662.wmf]2

650

tt

-+=

.
D.

[image: image663.wmf]2

650

tt

++=

.

Hướng dẫn giải

Đặt 
[image: image664.wmf]2

log

tx

=


PT
[image: image665.wmf]1212(5)

1112(5)(5)(1)

51(5)(1)

tt

tttt

tttt

++-

Û+=Û=Û++-=-+

-+-+



[image: image666.wmf]22

1154560

ttttt

Û-=+-Û-+=

.
Câu 18. Nếu đặt 
[image: image667.wmf]lg

tx

=

 thì phương trình
[image: image668.wmf]12

1

4lg2lg

xx

+=

-+

 trở thành phương trình nào?

A.

[image: image669.wmf]2

230

tt

++=

.
B.

[image: image670.wmf]2

320

tt

-+=

.
C.

[image: image671.wmf]2

230

tt

-+=

.
D.

[image: image672.wmf]2

320

tt

++=

.

Hướng dẫn giải

Đặt 
[image: image673.wmf]lg

tx

=


PT
[image: image674.wmf]1222(4)

1122(4)(4)(2)

42(4)(2)

tt

tttt

tttt

++-

Û+=Û=Û++-=-+

-+-+



[image: image675.wmf]22

1082320

ttttt

Û-=+-Û-+=

.
Câu 19. Nghiệm bé nhất của phương trình 
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Câu 21. Điều kiện xác định của bất phương trình  
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Câu 23. Bất phương trình
[image: image705.wmf]23

log(21)log(42)2

xx

+++£

 có tập nghiệm là:

A.

[image: image706.wmf][0;)

+¥

.
B.

[image: image707.wmf](;0)

-¥

.
C.

[image: image708.wmf](;0]

-¥

.
D.

[image: image709.wmf](

)

0;

+¥

.

Hướng dẫn giải

Xét 
[image: image710.wmf](

)

(

)

0

22

0221212log21log211

xxx

x

>Þ>=Þ+>Þ+>=



[image: image711.wmf](

)

(

)

0

33

044142213log42log312

xxx

x

>Þ>=Þ+>+=Þ+>=


Cộng vế với vế của
[image: image712.wmf](

)

1

và
[image: image713.wmf](

)

2

ta được:
[image: image714.wmf]23

log(21)log(42)2

xx

+++>


Mà BPT: 
[image: image715.wmf]23

log(21)log(42)2

xx

+++£

 nên 
[image: image716.wmf](

)

0

xloai

>


Xét 
[image: image717.wmf](

)

(

)

0

22

0221212log21log213

xxx

x

£Þ£=Þ+£Þ+£=



[image: image718.wmf](

)

(

)

0

33

044142213log42log314

xxx

x

£Þ£=Þ+£+=Þ+£=


Cộng vế với vế của
[image: image719.wmf](

)

3

và
[image: image720.wmf](

)

4

ta được:
[image: image721.wmf](

)

23

log(21)log(42)2

xx

tm

+++£


Vậy 
[image: image722.wmf]0

x

£

hay 
[image: image723.wmf](

]

;0

x

Î-¥

.
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Câu 25. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 
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Câu 26. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình
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Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 28. Điều kiện xác định của phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Câu 29. Điều kiện xác định của phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]
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Câu 30. Phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Dùng chức năng CALC của máy tính ta gán từng giá trị của x trong 4 đáp án và ta chọn được đáp án đúng.

Câu 31. Phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]
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Dùng chức năng CALC của máy tính ta gán từng giá trị của x trong 4 đáp án và ta chọn được đáp án đúng.

Câu 32. Phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Dùng chức năng CALC của máy tính ta gán từng giá trị của x trong 4 đáp án và ta chọn được đáp án đúng.

Câu 33. Tập nghiệm của phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Dùng chức năng CALC của máy tính ta gán từng giá trị của x trong 4 đáp án và ta chọn được đáp án đúng.

Câu 34. Tập nghiệm của phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Dùng chức năng CALC của máy tính ta gán từng giá trị của x trong 4 đáp án và ta chọn được đáp án đúng.

Câu 35. Phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Ấn SHIFT CALC nhập X=5, ấn = . Máy hiện X=0. 

Ấn Alpha X Shift STO A
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Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy hỏi B? Ấn =. Máy hỏi X? Ấn 1= 

Máy không giải ra nghiệm. Vậy đã hết nghiệm. 

Câu 36. Số nghiệm của phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy hỏi X? Ấn 7 =.

Máy không giải ra nghiệm. Vậy đã hết nghiệm. 

Câu 37. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình 
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Điều kiện: 
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So điều kiện suy ra phương trình có nghiệm 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Dùng chức năng SOLVE trên máy tính bỏ túi tìm được 2 nghiệm là 5 và –2. 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Dùng chức năng SOLVE trên máy tính bỏ túi tìm được 2 nghiệm là 
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Câu 41. Gọi 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Dùng chức năng SOLVE trên máy tính bỏ túi tìm được 2 nghiệm và lưu 2 nghiệm vào A và B. Tính A + B =  – 3.
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Câu 43. Nếu đặt 
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Câu 44. Cho bất phương trình 
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Câu 45. Điều kiện xác định của bất phương trình 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Nhấn CALC và cho 
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Câu 46. Điều kiện xác định của bất phương trình 
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Điều kiện: 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Nhấn CALC và cho 
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Nhấn CALC và cho 
[image: image905.wmf]5

X

=-
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Vậy loại B, chọn A.
Câu 47. Điều kiện xác định của bất phương trình 
[image: image906.wmf]2

1

ln0

x

x

-

<

 là:

A.

[image: image907.wmf]10

1

x

x

-<<

é

ê

>

ë

.
B.

[image: image908.wmf]1

x

>-

.
C.

[image: image909.wmf]0

x

>

.
D.

[image: image910.wmf]1

1

x

x

<-

é

ê

>

ë

.

Hướng dẫn giải

[Phương pháp tự luận]

Điều kiện: 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Câu 48. Bất phương trình 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Nhấn CALC và cho 
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Câu 49. Vậy loại C, chọn A.Tập nghiệm của bất phương trình 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Nhấn CALC và cho 
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Vậy loại C, chọn B.
Câu 50. Bất phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Câu 51. Tập nghiệm của bất phương trình 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vào màn hình máy tính 
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Nhấn CALC và cho 
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Nhấn CALC và cho 
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(thuộc đáp án B) máy tính không tính đượC. Vậy loại B, chọn A.
Câu 52. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 
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So điều kiện suy ra 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Câu 53. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình 
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Nhập vào màn hình máy tính 
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Câu 58. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình 
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chọn đáp án A.
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Chọn đáp án A.
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Vậy chọn đáp án A.
Câu 61. Nếu đặt 
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Vậy chọn đáp án A.
Câu 62. Số nghiệm của phương trình 
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Chọn đáp án A.
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Vậy chọn đáp án A.
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Vậy chọn đáp án A.
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Câu 73. Số nghiệm nguyên dương của phương trình 
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Câu 74. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 75. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 76. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image1165.wmf](

)

2

255

3

log125.loglog

2

x

xxx

>+

 là:

A.

[image: image1166.wmf](

)

1;5

S

=

.
B.

[image: image1167.wmf](

)

1;5

S

=-

.
C.

[image: image1168.wmf](

)

5;1

S

=-

.
D.

[image: image1169.wmf](

)

5;1

S

=--

.

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 
[image: image1170.wmf](

)

01   *.

x

<¹


Ta có: 
[image: image1171.wmf](

)

2

232

2555

5

33

log(125).logloglog5log.loglog

22

xxx

xxxxxx

>+Û+>+



[image: image1172.wmf](

)

222

555555

13313

3log51.loglogloglog2loglog0

22222

x

xxxxxx

æö

Û+>+Û+>+Û-<

ç÷

èø



[image: image1173.wmf]1

0

2

5

1

0log5515.

2

xxx

Û<<Û<<Û<<

  (thỏa mãn điều kiện)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 
[image: image1174.wmf](

)

1;5

S

=

.

Câu 77. Tích các nghiệm của phương trình 
[image: image1175.wmf]24816

81

log.log.log.log

24

xxxx

=

 là :

A.

[image: image1176.wmf]1

2

.
B.

[image: image1177.wmf]2

.
C. 
[image: image1178.wmf]1

.
D.

[image: image1179.wmf]3

.

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 
[image: image1180.wmf]0.

x

>


Ta có: 
[image: image1181.wmf](

)

248162222

8111181

log.log.log.logloglogloglog

2423424

xxxxxxxx

æöæöæö

=Û=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø



[image: image1182.wmf]4

22

log81log38

xx

Û=Û=±Û=

 hoặc 
[image: image1183.wmf]1

8

x

=

.   (thỏa mãn điều kiện)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
[image: image1184.wmf]12

1

;8.1

8

ìü

=Þ=

íý

îþ

Sxx

.

Câu 78. Phương trình 
[image: image1185.wmf]3

log12

x

+=

 có bao nhiêu nghiệm ?

A.

[image: image1186.wmf]2

.
B.

[image: image1187.wmf]0

.
C.

[image: image1188.wmf]1

.
D.

[image: image1189.wmf]3

.

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 
[image: image1190.wmf]1

¹-

x


Ta có: 
[image: image1191.wmf]3

log1213132

xxxx

+=Û+=Û+=±Û=

 hoặc 
[image: image1192.wmf]4.

x

=-

  (thỏa mãn điều kiện)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
[image: image1193.wmf]{

}

4;2

S

=-

.

Câu 79. Biết phương trình 
[image: image1194.wmf]993

logloglog27

46.220

xx

-+=

 có hai nghiệm 
[image: image1195.wmf]12

,

xx

. Khi đó 
[image: image1196.wmf]22

12

xx

+

 bằng :

A.

[image: image1197.wmf]6642

.
B.

[image: image1198.wmf]82

6561

.
C.

[image: image1199.wmf]20

.
D.

[image: image1200.wmf]90

.

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 
[image: image1201.wmf]0.

x

>


Ta có phương trình tương đương 
[image: image1202.wmf]99

2loglog

3

26.220.    (1)

xx

-+=


Đặt 
[image: image1203.wmf]9

log

2,0

x

tt

=>

. 
[image: image1204.wmf](

)

2

2

1680

4

=

é

Þ-+=Û

ê

=

ë

t

tt

t


· Với 
[image: image1205.wmf]9

log

9

222log19.

x

txx

=Û=Û=Û=


· Với 
[image: image1206.wmf]9

log

2

9

422log281

x

txx

=Û=Û=Û=

.  

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
[image: image1207.wmf]{

}

22

12

9;816642

=Þ+=

Sxx

.

Câu 80. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 81. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 82. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 84. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để bất phương trình
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Câu 85. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 86. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 87. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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